
PHỤ LỤC 1.2 : CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1  Hà Nội

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT Mắt BV Tâm
Thần TT KSBT BV YHCT TTYT Sơn

Hà
BV Sản -

Nhi

BV đa khoa
TN Phúc

Hưng

BX Bộ chỉ
huy Quân

sự

TYT Công
ty Đường

TYT
Doosan

PK Mình
Quang

TYT CT
May 28.5

BX Công
An tỉnh

Biên phòng
tỉnh

TTYT Sơn
Tịnh

TTYT
Minh Long

1 G10203 - 1,380 -

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 2.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy

Địa chỉ: NN1-NN1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày        /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT
Mắt

BV Tâm
Thần

TT
KSBT

BV
YHCT

TTYT Bình
Sơn

TTYT
Nghĩa
Hành

BV đa
khoa KV

ĐTT

BV đa
khoa TN

Phúc
Hưng

BX Bộ
chỉ huy
Quân

sự

TYT
Công ty
Đường

TYT
Doosan

PK Mình
Quang

TYT CT
May 28.5

BX Công
An tỉnh

Biên
phòng
tỉnh

TTYT
Minh
Long

TTYT
Mộ Đức

TTYT
Tư

Nghĩa

TTYT
Sơn Tây

TTYT
Trà

Bồng

BV đa
khoa
tỉnh

1 G10481 2,000 - 500 30,000 46,000 10,000 46,000 4,000 3,000 2,000 10,000 800 10,000 21,000 2,347 - 1,000

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 3.2: CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Địa chỉ: Lô E2, đường N4, Khu Công Nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT Mắt BV Tâm
Thần TT KSBT BV YHCT BV Lao và

Bệnh phổi
TTYT Sơn

Hà
BV Sản -

Nhi
BV đa khoa

TN Phúc Hưng

BX Bộ chỉ
huy Quân

sự

TYT Công
ty Đường

TYT
Doosan

PK Mình
Quang

TTYT
Minh Long

BV đa khoa
tỉnh BV Nội tiết TTYT

Thành phố

1 G10573 -  2,300 8,800

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 4.2 : CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện

Địa chỉ: Số nhà 2-4, ngõ 3, Đường Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT Mắt BV Tâm
Thần TT KSBT BV YHCT BV Lao và

Bệnh phổi
TTYT Sơn

Hà
BV Sản -

Nhi

BV đa khoa
TN Phúc

Hưng

BX Bộ chỉ
huy Quân

sự

TYT Công
ty Đường

TYT
Doosan

PK Mình
Quang

TYT CT
May 28.5

BX Công
An tỉnh

Biên phòng
tỉnh

TTYT Sơn
Tịnh

1 G10786 -  2,760 -  

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 5.2  : SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Địa chỉ: 166-170 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT
Mắt

BV Tâm
Thần

TT
KSBT

BV
YHCT

BV Lao và
Bệnh phổi TTYT Ba Tơ TTYT Bình

Sơn

TTYT
Nghĩa
Hành

BV đa
khoa KV

ĐTT

TTYT
Lý Sơn

TTYT
Sơn Hà

BV Sản
- Nhi

BV đa
khoa TN

Phúc
Hưng

TTYT Sơn
Tịnh

TTYT
Minh
Long

TTYT
Mộ Đức

TTYT
Tư

Nghĩa

TTYT
Sơn
Tây

TTYT
Trà

Bồng

BV đa
khoa
tỉnh

1 G10739 - 38,000 - 57,000 1,000 20,000 35,000 275,000 25,099 25,200 4,320 20,000 -

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 6.2 : CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu:   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số BV Tâm
Thần TT KSBT BV Lao và

Bệnh phổi
TTYT Ba

Tơ
TTYT Bình

Sơn
TTYT

Nghĩa Hành
BV đa khoa

KV ĐTT
TTYT Lý

Sơn
TTYT Sơn

Hà
BV Sản -

Nhi

BV đa khoa
TN Phúc

Hưng

BX Bộ chỉ
huy Quân

sự

TTYT Sơn
Tịnh

TTYT Mộ
Đức

TTYT Trà
Bồng

BV đa khoa
tỉnh

1 G11037 -  10,000 200 5,000 920 5,000 120 160 60,000 1,840 200 2,200 4,000 3,000 -

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 7.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược Tâm Đan

Địa chỉ: A4.4 KDC Everich 3, đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT
Mắt

BV Tâm
Thần

TT
KSBT

BV
YHCT

BV Lao và
Bệnh phổi

TTYT Ba
Tơ

TTYT Bình
Sơn

TTYT
Nghĩa
Hành

BV đa
khoa KV

ĐTT

TTYT
Lý Sơn

TTYT
Sơn Hà

BV Sản -
Nhi

BV đa
khoa TN

Phúc
Hưng

TTYT
Sơn
Tịnh

TTYT
Minh
Long

TTYT
Mộ
Đức

TTYT
Tư

Nghĩa

TTYT
Sơn Tây

TTYT Trà
Bồng

BV đa
khoa tỉnh

1 G10865 -  -  -  -  -  37 - -  ₫ -  -  -  3,500

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 8.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1216, tòa nhà CT4C-X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT
Mắt

BV Tâm
Thần

TT
KSBT

BV
YHCT

BV Lao và
Bệnh phổi

TTYT
Ba Tơ

TTYT Bình
Sơn

TTYT
Nghĩa
Hành

BV đa khoa
KV ĐTT

TTYT
Lý Sơn

TTYT Sơn
Hà

BV Sản -
Nhi

BV đa
khoa
TN

Phúc
Hưng

TTYT
Sơn
Tịnh

TTYT
Minh
Long

TTYT
Mộ
Đức

TTYT
Tư

Nghĩa

TTYT
Sơn
Tây

TTYT
Trà

Bồng

BV đa
khoa tỉnh

1 G10220 -  -  ₫ -  -  7,000 -  ₫ 8,800 2,000 -  ₫ -  ₫ -  -  -  0

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 9.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại DP Vạn Phước

Địa chỉ: Số 92 đường Nguyễn Trãi, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số TT KSBT TTYT
Bình Sơn

TTYT
Nghĩa
Hành

BV đa khoa
KV ĐTT

TTYT Lý
Sơn

TTYT Sơn
Hà

BV Sản -
Nhi

BV đa khoa
TN Phúc

Hưng

BX Bộ chỉ
huy Quân

sự

TYT
Công ty
Đường

TYT CT
May 28.5

TTYT Sơn
Tịnh

TTYT Mộ
Đức

TTYT Tư
Nghĩa

TTYT Sơn
Tây

TTYT
Trà

Bồng

BV đa
khoa
tỉnh

1 G10189 10,000 300,000 75,900 20,000 6,000 16,000 17,000 23,000 8,000 3,000 600 130,000 93,360 84,000 2,160 - -

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 10.2 : CHI TIẾT SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CỦA TỪNG MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

GÓI THẦU SỐ 1: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vipharco

Địa chỉ: Số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số BV Tâm
Thần TT KSBT BV YHCT BV Lao và

Bệnh phổi
TTYT Ba

Tơ
TTYT

Nghĩa Hành
BV đa khoa

KV ĐTT
TTYT Lý

Sơn
TTYT Sơn

Hà
BV Sản -

Nhi
TTYT Sơn

Tịnh
TTYT

Minh Long
TTYT Trà

Bồng
BV đa khoa

tỉnh BV Nội tiết TTYT
Thành phố

1 G10369

-  

50 20 900

Tổng cộng: 01 mặt hàng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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